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ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Máy bay bay từ Hai Nội đến thành phố Hồ chí Minh dài 1400km mất thời gian 1giờ 45 phút.Vận tốc của máy bay la:

A. 1400km/h
B. 700km/h
C. 800km/h
D. La một số khác

Câu 2: Phép đổi đơn vị vận tốc nào sau đây là SAI
A. 12m/s = 43,2km./h
B.  48km/h = 23,33m

C. 150cm/s = 5,4km/h
D. 62km/h = 17,2m/s

Câu 3: Vận tốc của một vật là 15m/s. Kết quả nào sau đây tương ứng với vận tốc trên ?

A. 36km/h
             B. 54km/h
   C. 48km/h
                D.60km/h

Câu 4: Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 180km. Trong nữa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1=5m/s,nữa đoạn đường còn lại đi với vận tốc v2 =3m/s. Vận tốc trung bình trên cac đoạn AB là

A. 37,5m/s
             B. 375m/s
      C. 3,75m/s
        D. Một giá trị khác
Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào ĐÚNG với định luật về công

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công

B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi
C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi

Câu 6: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất ? 

A. oát ( W)
B.kilô oát( kW)
   C. Jun trên giây(J/S)
D. Cả ba đơn vị trên

Câu 7: Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo là 200N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào sau :

A.p = 1500 w
B. p = 500 w
C.  p = 1000 w
D. p = 250 w

Câu 8: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cơ năng của các vật bằng nhau ? 

A. Hai vật ở cùng một độ cao so với mặt đất

B. Hai vật ở các độ cao khác nhau so với mặt đất

C. Hai vật chuyển động cùng một vận tốc,cùng một độ cao và có cùng khối lượng

D. Hai vật chuyển động với các vận tốc khác nhau
Câu 9: Một chiếc xe chuyển động đều với vận tốc 36 km/h với lực kéo là 500N. Công suất của chiếc xe đó là:

A. 500w.            B.5000 w              C.18000 w               D.Một kết quả khác.

Câu 10: Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nào SAI? 

A. Đơn vị của cơ năng là Jun.

B. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

C. Động  năng của vật có thể bằng không.

D. Lò xo bị nén có thế năng hấp dẫn.

Câu 11: Trong các câu nhận xét sau câu nào SAI?

A. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

B. Quả bóng có vận tốc lớn nhất khi nó lên đến điểm cao nhất.

C. Nước chảy từ trên cao xuống thì thế năng chuyển thành động năng.

D. Nếu kể đến ma sát thì cơ năng của vật không được bảo toàn.

Câu 12: Khi sử dụng máy cơ đơn giản thì loại máy nào cho ta lợi về công?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Ròng rọc động.                        C.  Đòn bẩy.

B. Mặt phẳng nghiêng.                   D. Không loại máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

Câu 13: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức: 

A. 
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D. A = F.v.

Câu 14: Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?

A. Người lực sĩ đang đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng.

B. Đầu tàu đang kéo các toa tàu chuyển động.

C. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo 1 vật lên cao.

D. Con bò đang kéo 1 chiếc xe đi trên đường. 

Câu 15: Làm thế nào để so sánh sức mạnh của hai động cơ ?

A. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn, máy đó khoẻ hơn.

B. So sánh thời gian máy nào thực hiện công ít hơn, máy đó khoẻ hơn.

C. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong nhiều thời gian hơn, máy đó khoẻ hơn.

D. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong một đơn vị thời gian, máy đó khoẻ hơn.
II/ Tự luận:

Bài 1 : Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 100N và đi được quãng đường 5 km trong thời gian 10 phút. 
a. Tính công thực hiện được của con ngựa?

b. Tính công suất trung bình của con ngựa.?
Bài 2 : Để kéo vật lên cao 5m người ta dùng một lực tối thiểu 850N. Cũng để thực hiện việc này người ta dùng một máy tời có công suất p = 1450w và có hiệu suất 70% Thời gian máy thực hiện công việc trên là bao nhiêu ?
Bài 3: Để kéo vật có khối lượng 72kg lên cao 10m người ta dùng máy tời có công suất p =1580w và hiệu suất 75%.Thời gian máy thực hiện công việc trên là bao nhiêu ?
----- HẾT -----
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ĐỀ 2
I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Đơn vị của công suất là:

A. J.                         B. J.s.                             C. J/s.                    D.J.N.

 Câu 2: Một cần trục nâng một vật có khối lượng 400 kg lên dộ cao 4,5 m trong thời gian 12s. Công suất của cần trục là:

A.150 w.                  B.1500 w.                      C.1800 w.             D. 180w.

Câu 3: Công thức tính công suất là:

A. P = 10m;
B. 
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  D. P = d.h.

Câu 4: Khi nào vật có cơ năng?

A. Khi vật có khả năng nhận một công cơ học.

B. Khi vật có khả năng thực hiện một công cơ học.

C. Khi vật thực hiện được một công cơ học.

D. Cả ba trường hợp nêu trên.

Câu 5: Một con trâu kéo một xe lúa từ cánh đồng về nhà nặng gấp đôi xe lúa do con ngựa kéo. Nhưng thời gian con ngựa đi chỉ bằng nửa thời gian con trâu đi trên cùng một quãng đường. Hãy so sánh công suất của con trâu và con ngựa ?

A. Công suất của con trâu lớn hơn vì xe lúa của trâu nặng gấp đôi.

B. Công suất của con ngựa lớn hơn vì thời gian đi của ngựa chỉ bằng một nửa.

C. Công suất của trâu và ngựa là bằng nhau.

D. Không thể so sánh được.

Câu 6: Cách nói nào sau đây là đúng:

A. Trong quá trình học sinh mang cặp sách xuống lầu, trọng lực tác dụng lên cặp sách không sinh công.

B. Vận động viên cầm lao ném ra, anh ta không thực hiện công đối với cây lao.

C. Khi thả dù rơi xuống với vận tốc không đổi thì lực cản không khí đối với chiếc dù không sinh công.

D. Khi quả cầu nhỏ lăn trên mặt bàn ngang trơn nhẵn thì trọng lực tác dụng lên quả cầu không sinh công.

Câu 7: Trọng lực tác dụng lên 1 vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp:

A. Vật được ném lên theo phương thẳng đứng.

B. Vật chuyển động thẳng trên mặt bàn nằm ngang.

C. Vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.

Câu 8: Công thức tính vận tốc là:
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Câu 9: Vận tốc cho biết gì?

I.Tính nhanh hay chậm của chuyển động

        III. Quãng đường đi được

II.Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian      IV. Tác dụng của vật này 

A. I; II và III
B. II; III và I
C. Cả I; II; III và IV


D. I và III 

Câu 10: 15m/s = ... km/h

A. 36km/h


B.0,015 km/h
     C. 72 km/h 


D. 54 km/h

Câu 11: 108 km/h = ...m/s

A. 30 m/s
B. 20 m/s
C. 15m/s


D. 10 m/s

Câu 12: Nhà Lan cách trường 2 km, Lan đạp xe từ nhà tới trường mất 10 phút. Vận tốc đạp xe trung bình của Lan là:

A. 0,2 km/h


B. 20km/phút
       C. 3,33 m/s


D.12km/h

Câu 13: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào vật có cả thế năng và động năng?

A. Một chiếc máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

B. Một chiếc máy bay đang bay trên cao

C. Một chiếc ôtô đang đõ trong bến xe

D. Một chiếc ôtô đang chuyển động trên đường

Câu 14: Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng?

A. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

B. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

C. Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

D. Các phát biểu  trên là đúng

Câu 15: Động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất:

A. Khối lượng.                            C. Khối lượng và chất  làm vật.
B. Vận tốc của một vật.               D. Khối lượng và vận tốc của một vật

II/ Tự luận:

Bài 1: Một của máy khi hoạt động với công suất p =1600w thì nâng được vật nặng 70kg lên độ cao 10m trong 36 giây. 

a. Công mà máy thực hiện trong thời gian nângvật là bao nhiêu ? 

b. Hiệu suất của máy trong quá trình làm việc là bao nhiêu ?
Bài 2: Công suất của ô tô du lịch cỡ 50kw, của ô tô loại trung bình cỡ 200kw. Công do 2 loại ô tô trên sinh ra trong 2 giờ chạy liên tục là bao nhiêu ?
Bài 3: Một máy bơm bơm nước lên cao 5,5m. Trong mỗi giây máy sinh công 7500J. Hỏi máy hoạt động liên tục trong 1 giờ, thể tích nước mà máy bơm chuyển được lên cao là bao nhiêu ?

----- HẾT -----
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